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	BỘ CÔNG AN
CỤC TỔ CHỨC CÁN BỘ
Số:            /TTr-P9
Dự thảo
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày      tháng 10 năm 2026


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư           số 54/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND,             công nhân công an nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ,                                            thôi việc, hy sinh, từ trần 

Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các văn bản hướng dẫn, để kịp thời hướng dẫn thực hiện Nghị định số    /2026/NĐ-CP ngày   /11/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND); kính trình đồng chí Bộ trưởng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND, công nhân công an nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, hy sinh, từ trần, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 97/2026/TT-BCA ngày 22/6/2026 (Thông tư số 54/2019/TT-BCA), như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở pháp lý
[bookmark: tvpllink_ogpuvczgfe][bookmark: tvpllink_owfqxmigmu]1.1. Căn cứ Luật CAND số 37/2018/QH14 ngày 20/11/2018 được sửa đổi, bổ sung năm 2023, 2024 và 2025.
1.2. Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/02/2025.
1.3. Căn cứ Nghị định số     /2026/NĐ-CP ngày    /10/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP. 
2. Cơ sở thực tiễn 
[bookmark: _Hlk244756504]2.1. Triển khai Nghị định số 49/2019/NĐ-CP; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Tổ chức cán bộ đã tham mưu và được Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 54/2019/TT-BCA. Qua hơn 06 năm triển khai thực hiện, về cơ bản nội dung các quy định của Thông tư số 54/2019/TT-BCA vẫn còn phù hợp, không có vướng mắc, khó khăn lớn. 
Quá trình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách theo Thông tư số 54/2019/TT-BCA đến nay đều đảm bảo đúng quy định, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, các mức hưởng chế độ trợ cấp là phù hợp không có khó khăn, vướng mắc lớn. Tuy nhiên, Chính phủ ban hành Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; theo đó các mức hưởng để tính trợ cấp một lần đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng khi nghỉ hưu trước hạn tuổi, phục viên, thôi việc được điều chỉnh tăng tương quan với cán bộ công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước (quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 về tinh giản biên chế). Do đó, để đảm bảo tương quan, thống nhất trong thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ CAND như cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức quốc phòng khi nghỉ hưu, thôi phục vụ tại ngũ, chuyển ngành, hy sinh, từ trần; Chính phủ ban hành Nghị định số    /2026/NĐ-CP ngày     /10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 49/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung). 
2.2. Căn cứ Nghị định số 49/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung thì một số nội dung đã có sự thay đổi, điều chỉnh, cụ thể:
 a) Tiền lương và cách xác định thời gian để tính hưởng trợ cấp 
- Tiền lương tháng để tính trợ cấp là tiền lương tháng liền kề có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi nghỉ hưu trước hạn tuổi.
(Điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP, quy định: Tiền lương để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại điểm a khoản 4 Điều 3 Nghị định này được tính bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm (60 tháng) cuối trước khi sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu).
- Thời gian công tác để tính trợ cấp được thực hiện theo nguyên tắc: Nếu đứt quãng thì được cộng dồn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng tính là 0,5 năm; từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 01 năm.
(Điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP, quy định: Khi tính thời gian công tác quy định tại điểm a khoản này và khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu đứt quãng thì được cộng dồn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 03 tháng không tính, từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng được tính là 1/2 năm, từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 01 năm).
b) Mức tiền lương để tính hưởng trợ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ:
- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương.
- Được trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:
Sĩ quan có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 05 tháng tiền lương; đối với số năm còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm được trợ cấp bằng 0,5 tháng tiền lương.
Sĩ quan có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được trợ cấp bằng 0,5 tháng tiền lương.
- Sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc hàm không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước hạn tuổi.
 (Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP, quy định: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật CAND năm 2018 từ đủ 01 năm (12 tháng) trở lên do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì ngoài chế độ theo quy định tại khoản 3 Điều này còn được hưởng trợ cấp một lần 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ 01 năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương của tháng liền kề trước khi nghỉ hưu).
c) Chế độ, chính sách xuất ngũ, thôi việc, hy sinh, từ trần.
- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương để tìm việc làm.
- Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
(Điểm b, d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP, quy định: Sĩ quan, hạ sĩ quan xuất ngũ được hưởng các chế độ trợ cấp một lần: Cứ mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương hiện hưởng;... Sĩ quan, hạ sĩ quan quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ…).
2.3. Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 58 Luật Ban hành văn bản bản quy phạm pháp luật; ý kiến của đồng chí Bộ trưởng, Công văn số 1665 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 33/2025/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lực lượng CAND hướng dẫn: “Trường hợp có sự thay đổi về loại điều kiện lao động (tăng hoặc giảm loại điều kiện lao động) thì việc tính thời gian làm nghề, công việc và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ căn cứ vào loại điều kiện lao động ở từng giai đoạn theo quy định” và trao đổi của Cục Việc làm, Bộ Nội vụ; Bộ Công an ban hành Thông tư số 97/2026/TT-BCA ngày 22/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2019/TT-BCA, theo đó nội dung tập trung chủ yếu vào cách xác định thời gian công tác và cách tính quy đổi thời gian công tác hưởng trợ cấp một lần. Tuy nhiên, sau khi Nghị định số 49/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành thì cách tính hưởng trợ cấp một lần tại Thông tư số 97/2026/TT-BCA ngày 22/6/2026 không còn phù hợp. Do đó, để thống nhất thuận lợi trong tổ chức thực hiện cần phải được sửa đổi và hợp nhất trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung.
Với sự thay đổi, điều chỉnh nêu trên thì một số nội dung hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND, công nhân công an khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần tại Thông tư số 54/2019/TT-BCA không còn phù hợp. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2025), để thống nhất, thuận lợi trong tổ chức thực hiện việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2019/TT-BCA là phù hợp và cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
	1. Mục đích	ban hành
Việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 54/2019/TT-BCA nhằm hướng dẫn cụ thể một số nội dung quy định tại Nghị định số 49/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung để thống nhất thực hiện.
2. Quan điểm xây dựng Thông tư
Xây dựng Thông tư phải tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các văn bản hướng dẫn thi hành; dự thảo Thông tư tiếp tục kế thừa những nội dung còn phù hợp; đồng thời sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với Nghị định số 49/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung và thống nhất trong tổ chức thực hiện.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO THÔNG TƯ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Cục Tổ chức cán bộ đã thực hiện đúng quy trình xây dựng dự thảo Thông tư, cụ thể:
1.  Cục Tổ chức cán bộ đã báo cáo tại Công văn và được đồng chí Bộ trưởng đồng ý: Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2019/TT-BCA theo trình tự thủ tục rút gọn. 
2. Cục Tổ chức cán bộ xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2019/TT-BCA.
3. Cục Tổ chức cán bộ có Công văn xin ý kiến Công an đơn vị, địa phương về dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư (có   /  Công an đơn vị, địa phương hoàn toàn thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư;     /   Công an đơn vị, địa phương có ý kiến tham gia, có bảng tổng hợp, giải trình ý kiến kèm theo).
4. Sau khi báo cáo và được đồng chí Bộ trưởng đồng ý, Cục Tổ chức cán bộ có Công văn số        đề nghị phối hợp đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng theo quy định. Đến nay, đã hết thời hạn lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo và không có ý kiến tham gia góp ý.
5. Ngày      /11/2026, Cục Tổ chức cán bộ có Công văn số báo cáo xin ý kiến và được các đồng chí Thứ trưởng đồng ý với dự thảo Thông tư.
6. Ngày   /11/2026, Cục Tổ chức cán bộ có Công văn số  đề nghị và có ý kiến thẩm định tại Công văn, như sau: 
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ
1. Bố cục của Thông tư, gồm 06 Điều
2. Nội dung cơ bản của Thông tư
Nghị định số 49/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung quy định về mức hưởng trợ cấp, mức tiền lương làm căn cứ để tính hưởng trợ cấp, thời gian công tác để tính hưởng trợ cấp. Để thống nhất, thuận lợi trong tổ chức thực hiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thêm một số điểm cho phù hợp.  
- Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 2 trong đó sửa “Các đơn vị trực thuộc Bộ; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các học viện, trường Công an nhân dân” thành “Đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; Công an tỉnh, thành phố”.
- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 3:
+ Sửa đổi, bổ sung khoản 1. Nghị định số 49/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung đã nêu rõ đối tượng hưởng, mức hưởng, tiền lương làm căn cứ để tính hưởng nên nội dung điều này chỉ hướng dẫn cách tính hưởng trợ cấp khi nghỉ hưu trước hạn tuổi do thay đổi tổ chức biên chế; bổ sung thêm điều kiện hưởng trợ cấp đối với các trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều 3 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung và bổ sung nội dung cách tính hưởng đối với trường hợp có thời công tác từ đủ 15 năm công tác đến dưới 20 năm cho phù hợp với quy định tại điểm d khoản 4 Điều 3 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung.
+ Sửa đổi, bổ sung khoản 2. Trước đây, nội dung khoản này chỉ quy định đối tượng nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ do thay đổi tổ chức biên chế thì nghỉ hưu ngay (không thực hiện nghỉ chờ hưu); nay bổ sung trường hợp không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ trong CAND. Vì vậy, để thống nhất thực hiện cần sửa đổi, bổ sung nội dung này.
	- Điều 3. Sửa đổi khoản 1 Điều 4: Nội dung điểm này hướng dẫn cách tỉnh hưởng, do thay đổi mức hưởng trợ cấp.
- Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 5
+ Sửa đổi Khoản 2: Nội dung khoản này sửa đổi cách tính thời gian công tác để tính quy đổi hưởng trợ cấp một lần cho phù hợp với điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung.
+ Bổ sung khoản 3, như sau: “c) Khi tính thời gian công tác để hưởng trợ cấp một lần quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4 và khoản 1 Điều 5 Thông tư này nếu đứt quãng thì được cộng dồn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được tính là 1/2 năm, từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 01 năm.” cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 49/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.
[bookmark: _Hlk9842209]- Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 7: Quy định rõ trách nhiệm của Công an cấp xã, cấp phòng; đồn Công an trong việc lập hồ sơ đề nghị cơ quan tổ chức cấp trên giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ.
- Điều 6. Điều khoản thi hành, gồm 06 khoản, trong đó quy định hiệu lực thi hành, chế độ chính sách quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 4 Thông tư được tính từ ngày Nghị định số 49/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành. 
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ GỬI THẨM ĐỊNH: Không có
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN BAN HÀNH
1. Sau khi Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 54/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 có hiệu lực thi hành, các chế độ, chính sách quy định tại Thông tư này sẽ do nguồn ngân sách bảo đảm.
2. Thông tư được xây dựng theo trình tự thủ tục rút gọn nên đề xuất Thông tư có hiệu lực kể từ ngày    .
3. Chế độ chính sách quy định tại Thông tư được tính từ ngày Nghị định số 49/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành.
 VII. ĐỀ XUẤT, GIẢI TRÌNH VỀ ĐỘ MẬT HOẶC KHÔNG ĐĂNG TẢI CÔNG KHAI TRÊN MẠNG: Không có
VIII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không có
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 54/2019/TT-BCA, Cục Tổ chức cán bộ kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
 (Gửi kèm theo: (1) Dự thảo Thông tư; (2) Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng; (3) Ý kiến của các đồng chí Thứ trưởng; (4) Văn bản thẩm định của V03); (5) Ý kiến và giải trình ý kiến của Công an đơn vị, địa phương)./.
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